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CHUYÊN ĐỀ 7 CÁC CẤP SO SÁNH - COMPARISON OF ADJECTIVES AND 

ADVERBS 

 

I. So sánh bằng (Equality) 

 

Ex: I am as tall as my brother. (Tôi cao bằng anh trai tôi.) 

He cannot run so/ as fast as his friends. 

(Anh ấy không chạy nhanh bằng bạn bè.) 

- As much/ many (+ noun) as được dùng đề nói về số lượng. 

Ex: I have not read as many books as my teacher advises me. 

(Tôi không đọc nhiều sách như thầy tôi khuyên.) 

John does not earn as much money as his wife does. 

(John không kiếm được nhiều tiền bằng vợ.) 

- Cấu trúc the same (+ noun) as cũng có thể được dùng. 

Ex: Laura’s salary is the same as mine, or Laura gets the same salary as me. (Lương của Laura 

bằng lương của tôi.) 

II. So sánh hơn (Comparative) 

1. So sánh nhiều hơn 

- Thêm -er vào sau tính từ/ trạng từ có một âm tiết (short adjective/ adverb) và tính từ có hai âm 

tiết tận cùng bằng y, et, le, er, ow. 

- Thêm more vào trước tính từ/ trạng từ có hai âm tiết trở lên (long adjective/ adverb), ngoại trừ 

các tính tận cùng bằng y, et, le, er, ow. 

 

Ex: Country life is simpler than city life. 

(Đời sống ở miền quê đơn giản hơn đời sống ở thành phố.) 

John works harder than his brother. 

 

MÔN THI TIẾNG ANH 
CHUYÊN ĐỀ 7: CÁC CẤP SO SÁNH - 

COMPARISON OF ADJECTIVES AND 

ADVERBS 

AS + adjective / adverb + AS 

not AS / SO + adjective / adverb + 

AS 

 

short adjective / adverb + ER + than 

MORE + long adjective / adverb + than 
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(John làm việc chăm chỉ hơn anh trai anh ấy.) 

Gold is more expensive than silver. (Vàng đắt hơn bạc.) 

Jane speaks French more fluently than Mary. 

(Jane nói tiếng Pháp lưu loát hơn Mary.) 

- Với danh từ: more + noun + than 

Ex: I have more books than Peter does. (Tôi có nhiều sách hơn Peter.) 

2. So sánh ít hơn 

 

Ex: This picture is less valuable than that one. 

(Bức tranh này ít giá trị hơn bức tranh kia.) 

- Với danh từ: less + noun + than 

Ex: I have less free time than I used to. 

(Tôi có ít thời gian rảnh rỗi hơn trước đây.) 

III. So sánh nhất (Superlative) 

1. So sánh nhiều nhất 

- Thêm -est vào sau tính từ/ trạng từ ngắn (short adjective/ adverb) và tính từ có hai âm tiết tận 

cùng bằng y, et, le, er, ow. 

- Thêm most vào trước tính từ/ trạng từ dài (long adjective/ adverb). 

 

Ex: Tom is the tallest in our class. (Tom là người cao nhất lớp tôi.) 

Which watch is the most expensive in your shop? 

(Cái đồng hồ nào đắt nhất trong cửa hàng của anh?) 

- So sánh nhất được dùng khi so sánh từ ba đối tượng trở lên. Khi trong nhóm chỉ có hai đối 

tượng, ta thường dùng so sánh hơn. 

Ex: I like Betty and Maud, but I think Maud is the nicer of the two. 

2. So sánh ít nhất 

 

Ex: This hotel is the least comfortable of the three. 

(Khách sạn này ít tiện nghi nhất trong ba khách sạn.) 

Lưu ý: 

- Much, far, a lot được dùng để nhấn mạnh so sánh hơn. 

Ex: She is much/ far/ a lot more intelligent than I think. 

(Cô ấy thông minh hơn tôi nghĩ nhiều.) 

LESS + adjective + than 

 

the + short adjective / adverb + 

EST 

the MOST + long adjective / 

adverb 

 

the least + adjective 
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- Trong hình thức so sánh, tính từ ngắn đứng trước tính từ dài. 

Ex: My car is faster and more comfortable than hers. 

(Xe hơi của tôi nhanh hơn và tiện nghi hơn xe của cô ấy.) 

• Hình thức so sánh bất quy tắc: 

good / well → better → the best 

bad / badly → worse → the worst 

many / much → more → the most 

little → less → the least 

far → farther / further → the farthest / the furthest 

IV. So sánh kép (Double comparative) 

1. So sánh lũy tiến (càng ngày càng) 

 

Ex: The summer is coming. It gets hotter and hotter. 

(Mùa hè đang đến. Trời càng ngày càng nóng.) 

He is shooting more and more accurately. 

(Anh ta ném bóng ngày càng chính xác.) 

The environment is less and less pure. 

(Môi trường ngày càng ít trong lành.) 

2. So sánh đồng tiến (càng... càng) 

 

Ex: The shorter the line (is), the faster the service (is). 

(Hàng người càng ngắn, phục vụ càng nhanh.) 

The more dangerous it is, the more I like it. 

(Việc càng nguy hiểm tôi càng thích.) 

More, less có thể được dùng với danh từ trong cấu trúc này. 

Ex: The more trees we cut, the more floods we suffer. 

(Càng chặt nhiều cây, chúng ta càng bị nhiều lũ lụt.) 

The less you work, the less money you earn. 

(Bạn càng làm việc ít, bạn càng kiếm được ít tiền.) 

BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the 

following questions. 

short adj / adv + ER + and + short adj / adv + ER 

MORE / LESS and MORE / LESS + long adj / 

adv 

 

the + comparative adj / adv + the + comparative adj / 

adv 
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Câu 1: [EMPIRE TEAM] New York is _______ Seattle in terms of population and influence on 

global business. 

A. larger than B. more large than C. as larger than D. more larger 

than 

Câu 2: [EMPIRE TEAM] Our house is _______ yours, because it has a ___________ bigger garden 

that we use for weekend gatherings. 

A. as big as/ far  B. as bigger as/ slightly 

C. bigger than/ much  D. more big than/ far 

Câu 3: [EMPIRE TEAM] Life in the city is _______ life in the countryside when it comes to variety 

and excitement. 

A. as busier as B. busier than C. more busy than D. the most busy 

Câu 4: [EMPIRE TEAM] Of the two restaurants we tried, the Italian one is _______ and offers 

better food overall. 

A. the nicest B. a nice one C. nicer D. the nicer 

Câu 5: [EMPIRE TEAM] After some rest, I feel _______ better than I did during the morning 

meeting. 

A. a little B. more C. a few D. many 

Câu 6: [EMPIRE TEAM] There is nothing _______ exploring new cultures while traveling to 

different countries. 

A. more interesting than  B. the same interesting as 

C. as interesting than  D. the most interesting, compared to 

Câu 7: [EMPIRE TEAM] He finds physics _______ the other science subjects he’s been studying 

this semester. 

A. far more difficult than B. very much difficult than 

C. too more difficult than D. more much difficult than 

Câu 8: [EMPIRE TEAM] His sports car is _______ mine. Moreover, it is ____________ fuel-

efficient for long trips. 

A. more expensive and faster than/much less 

B. faster and more expensive than/far less 

C. faster and expensive than/much more 

D. more expensive than and faster than/much less 

Câu 9: [EMPIRE TEAM] The cuisine of Japan is _______, especially in terms of worldwide 

popularity and influence. 

A. more famous than that of England B. famous than the cuisine of England 

C. more famous than which of England D. as famous than that of England 

Câu 10: [EMPIRE TEAM] Russian is a _______ language to learn than Spanish due to its complex 

grammar and alphabet. 

A. difficult  B. more difficult 

C. most difficult  D. more and more difficult 

Câu 11: [EMPIRE TEAM] He has _______ his colleagues, as he is quite the social butterfly at 

company events, nor are his colleagues. 
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A. as many friends as  B. more friends as 

C. many friends than  D. more friends than 

Câu 12: [EMPIRE TEAM] There are _______ last year due to budget cuts. 

A. half as much computers in our office as there was 

B. as half many computers in our office as they were 

C. half as many computers in our office than there used to be 

D. half as many computers in our office as there used to be 

Câu 13: [EMPIRE TEAM] Silver is not ____________ gold in terms of density, which is why it is 

less valuable in high-end jewelry. 

A. as much heavy as B. so heavy than C. more heavier as D. so heavy as 

Câu 14: [EMPIRE TEAM] I believe the cow is _______ animal for agricultural purposes due to its 

milk, meat, and labor capacity. 

A. most useful B. less useful C. the most useful D. the more 

useful 

Câu 15: [EMPIRE TEAM] The new machines use _______ the old ones, making the factory more 

efficient overall. 

A. less water and electricity more than B. less water and electricity than 

C. less water and electricity D. as less water and electricity than 

Câu 16: [EMPIRE TEAM] Try solving this puzzle. It is _______ than the ones we’ve done before, 

but still enjoyable to complete. 

A. less difficult  B. less and less difficult 

C. least difficult  D. more and more difficult 

Câu 17: [EMPIRE TEAM] Summer is _______ season, especially in tropical regions. 

A. hottest B. the hottest C. the hotter D. the more 

hottest 

Câu 18: [EMPIRE TEAM] This is one of _______ books I have ever read, offering invaluable 

insights on personal development. 

A. most useful  B. the most useful 

C. the most useful than  D. the most useful as 

Câu 19: [EMPIRE TEAM] Of all the candidates in the hiring process, Alex is _______ in terms of 

relevant experience. 

A. the less qualified  B. the less and less qualified 

C. the more qualified  D. the least qualified 

Câu 20: [EMPIRE TEAM] Mary was _______ of the two sisters, always excelling in academic 

subjects and extracurricular activities. 

A. clever than B. as clever as C. the cleverer D. the cleverest 

Câu 21: [EMPIRE TEAM] _______ you start preparing for the exam, _______ results you’re likely 

to achieve. 

A. The sooner / the better B. The soon / the good 

C. The soonest / the best  D. Sooner / Better 
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Câu 22: [EMPIRE TEAM] The concert was _______ I had expected, with energetic performances 

and an amazing crowd atmosphere. 

A. more a hundred times fun than B. a hundred times fun more than 

C. a hundred times more fun than D. more fun than a hundred times 

Câu 23: [EMPIRE TEAM] _______ he drank, _______ he became, until it was no longer safe for 

him to drive. 

A. More / more violent B. The most / the most violent 

C. The more / the more violent D. The less / less violent 

Câu 24: [EMPIRE TEAM] She is _______ her colleagues, often getting promoted faster because of 

her exceptional work ethic. 

A. as intelligent than  B. so more intelligent than 

C. few more intelligent than D. a lot more intelligent than 

Câu 25: [EMPIRE TEAM] After three months of training, Peter can now run _______. 

A. fast and fast  B. faster and faster 

C. the more and more fast D. more and more fast 

Câu 26: [EMPIRE TEAM] Her husband is _______ she is, but they share many common interests 

that keep their relationship strong. 

A. ten years older than  B. as ten years old as 

C. older ten years than  D. so many ten years older 

Câu 27: [EMPIRE TEAM] A Rolls Royce is _______ any other car in terms of luxury, comfort, and 

performance. 

A. much more expensive than B. as much expensive than 

C. so much expensive as  D. very more expensive than 

Câu 28: [EMPIRE TEAM] They are _______ they used to be, having lost much of their wealth in 

recent years. 

A. less wealthy as  B. as less wealthy as 

C. less wealthy than  D. less wealthy more than 

Câu 29: [EMPIRE TEAM] Today, women do not have _______ they used to in previous 

generations, often choosing to focus on their careers. 

A. as much children as  B. as many children as 

C. as children as  D. more children as 

Câu 30: [EMPIRE TEAM] The _______ money he makes, ___________ luxurious his lifestyle 

becomes, with lavish spending on unnecessary things. 

A. More / more  B. The more / the more 

C. More / the more  D. The most / the most 

Câu 31: [EMPIRE TEAM] Due to the worsening weather conditions, drivers were forced to drive 

_______ on the icy roads. 

A. carefully and carefully B. more and more carefully 

C. more than carefully  D. most and most carefully 

Câu 32: [EMPIRE TEAM] She is _______ member of the research team, always leading projects 

and ensuring high-quality results. 
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A. the most good B. the far better C. most the best D. by far the best 

Câu 33: [EMPIRE TEAM] He is _______ individual I have ever worked with, always providing 

brilliant solutions to complex problems. 

A. quite the most intelligent B. far more intelligent 

C. far intelligent as  D. as intelligent 

Câu 34: [EMPIRE TEAM] We are _______ dedicated to the cause than they are, contributing both 

time and financial resources. 

A. most B. as C. as far D. far more 

Câu 35: [EMPIRE TEAM] He is _______ his wife, but despite the weight difference, they both 

enjoy staying active. 

A. twice as heavy as  B. as twice heavy as 

C. as heavy as twice  D. twice as heavy than 

Câu 36: [EMPIRE TEAM] _______ he insisted on his innocence, _______ the jury believed him 

during the trial. 

A. The more / the less  B. More / less 

C. The most / the least  D. Most / least 

Câu 37: [EMPIRE TEAM] Kate is _______ her sister in both academic performance and creativity, 

making her a standout student. 

A. more intelligent and nicer than B. nicer and less intelligent as 

C. nicer and more intelligent than D. as nice and intelligent than 

Câu 38: [EMPIRE TEAM] Among the students in my class, Peter is _______ when it comes to 

participation in extracurricular activities. 

A. most active B. the most active C. the more active D. more active 

Câu 39: [EMPIRE TEAM] ____________ a person wears eyeglasses, _______ reliant they tend to 

become on them for everyday tasks. 

A. Longer / more dependent B. The longest / the most dependent 

C. The longer / more dependent D. The longer / the more dependent 

Câu 40: [EMPIRE TEAM] In this summer season, there are _______ tourists visiting the park 

compared to the previous year. 

A. so few visitors as B. as few visitors as 

C. as few visitors than D. less few visitors as 

Câu 41: [EMPIRE TEAM] We can meet our basic needs _______ we could in previous decades due 

to improvements in technology. 

A. as easily than  B. easilier than C. more easily than D. less easily as 

Câu 42: [EMPIRE TEAM] The charity event hopes to raise _______ last year, which will help more 

underprivileged communities. 

A. more as £6 million  B. as much £6 million as 

C. as much as £6 million  D. as more as £6 million 

Câu 43: [EMPIRE TEAM] The walk to the nearest town was _______ than I anticipated, but it was 

worth it for the beautiful scenery. 

A. far B. further C. farther D. farthest 
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Câu 44: [EMPIRE TEAM] He showed _______ interest in the meeting than expected, even though 

the topic was directly related to his field. 

A. a little B. the least C. less D. least 

Câu 45: [EMPIRE TEAM] _______ planet to see in the night sky with the naked eye is Venus. 

A. The easy B. The easiest C. The more easy D. The easier 

Câu 46: [EMPIRE TEAM] John’s grades are disappointing this term. ~ Yes, but Tim’s grades are 

even _______. 

A. so worse B. badder C. worst D. worse 

Câu 47: [EMPIRE TEAM] Which country is _______: Mexico or Argentina, considering factors like 

landmass and population size? 

A. big B. the bigger C. bigger D. the biggest 

Câu 48: [EMPIRE TEAM] Wyoming has even _______ residents than Vermont, making it the least 

populous state in the U.S. 

A. more few residents than B. fewer residents than 

C. fewer residents as  D. residents fewer than 

Câu 49: [EMPIRE TEAM] He spent a year in India, and the _______ the food is, _______ he enjoys 

it. 

A. The hottest / the most  B. The hotter / the more 

C. Hottest / most  D. Hotter / more 

Câu 50: [EMPIRE TEAM] Despite all efforts, the water in the river seems to be getting _______ as 

pollution levels rise. 

A. more than polluted  B. so as polluted 

C. more as polluted  D. more and more polluted 

 

 


